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Tố chức thực hiện dự án 
HỘI NÔNG DÂN XÃ HƯNG YÊN BẮC

ĐT: 038 376 8779  | Người đại diện: Hoảng Đức Chuyên 
– Chủ tịch hội nông dân xã Hưng Yên Bắc

Dự án tài trợ bởi:

Chương trình tài trợ 
các dự án nhỏ

Quỹ môi trường 
toàn cầu

Chương trình phát 
triển Liên Hợp quốc
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Nâng cao nhận thức cộng đồng về canh tác lúa theo hướng sinh thái 
bền vững, an toàn bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, bảo vệ 
môi trường nông thôn, quản lý tưới theo SRI, xử lý phế phụ phẩm rơm 
rạ, cân đối phân bón, góp phần thực hiện chương trình nông thôn mới.

Xây dựng thí điểm mô hình canh tác theo hướng sinh thái nhằm làm 
giảm lượng thuốc BVTV sử dụng trong canh tác nông nghiệp, 30ha, 3 
vụ, 100 hộ dân trong đó có thí điểm ruộng lúa bờ hoa

Xây dựng thí điểm hệ thống quản lý, thu gom bao bì thuốc BVTV có sự 
tham gia của cộng đồng gồm hệ thống 20 bể thu gom, gồm 5 bể trên 
khu mẫu và 15 bể trên phần diện tích còn lại của xã trên nhằm cung 
cấp hệ thống bể thu gom hoàn chỉnh cho toàn xã.  

MỤC TIÊU 3

MỤC TIÊU 2

MỤC TIÊU 1

DỰ ÁN
CHUYỂN GIAO CÁC KỸ THUẬT CANH TÁC LÚA ĐẢM BẢO 
TÍNH BỀN VỮNG VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

 cho cộng đồng nông dân xã Hưng Yên Bắc 
(2017-2018)
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1.  Họ và tên người sản xuất:

2.  Địa chỉ:

3.  Diện tích trồng lúa (m2)

4.  Nước tưới

5.  Số vụ canh tác trong năm:  vụ (Vụ )

I. THÔNG TIN CHUNG

Cao Trung bình Thấp trũng
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1. Tên vụ đang canh tác: Vụ   năm 

2. Tên giống đang canh tác: 

3. Số lượng giống cấy/sào (500m2): kg

- Cấp giống: 

- Gíá giống:      đồng/kg. Nguồn gốc:

4. Xử lý hạt giống: 

5. Cấy theo mật độ cấy:               khóm/m2, cấy     dảnh/khóm.

6. Phun thuốc trừ cỏ: 

Tên thuốc: 

II. TÌNH HÌNH CANH TÁC LÚA
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III. NHẬT KÝ ĐỒNG RUỘNG 

Ngày, tháng
Chi tiết công việc,

vật tư sử dụng
Công

lao động
Số lượng

Đơn giá
(Đồng)

Thành tiền
(Đồng)

Tập huấn

Cày đất

Bừa lần 1

Bừa lần 2

Ngâm ủ giống

Bắc mạ

Tre nứa làm vòm

Nilông che mạ

Cấy

Phun thuốc trừ cỏ

Loại thuốc:
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VỤ    NĂM

Ngày, tháng
Chi tiết công việc,

vật tư sử dụng
Công

lao động
Số lượng

Đơn giá
(Đồng)

Thành tiền
(Đồng)

Tập huấn

Cày đất

Bừa lần 1

Bừa lần 2

Ngâm ủ giống

Bắc mạ

Tre nứa làm vòm

Nilông che mạ

Cấy

Phun thuốc trừ cỏ

Loại thuốc:
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Ngày, tháng
Chi tiết công việc,

vật tư sử dụng
Công

lao động
Số lượng

Đơn giá
(Đồng)

Thành tiền
(Đồng)

Bón phân lót (L1)

Phân chuồng

Vôi bột

NPK (16:16:8)

Bón thúc đẻ (L2)

Phân đạm

Phân Kali

Bón thúc đòng (L3)

Phân đạm

Phân kali

* Phân bón qua lá

Phun thuốc BVTV

Loại thuốc:

Thu hoạch

Vận chuyển

Phơi sấy
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Ngày, tháng
Chi tiết công việc,

vật tư sử dụng
Công

lao động
Số lượng

Đơn giá
(Đồng)

Thành tiền
(Đồng)

Bón phân lót (L1)

Phân chuồng

Vôi bột

NPK (16:16:8)

Bón thúc đẻ (L2)

Phân đạm

Phân Kali

Bón thúc đòng (L3)

Phân đạm

Phân kali

* Phân bón qua lá

Phun thuốc BVTV

Loại thuốc:

Thu hoạch

Vận chuyển

Phơi sấy
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IV. NGUỒN GỐC GIỐNG – PHÂN BÓN – THUỐC BVTV

1. LÚA GIỐNG

2. MUA PHÂN BÓN – THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG

Tên giống Ngày sản xuất Nơi sản xuất Ngày mua Cấp giống Xử lý hóa chất
Lý do xử lý 

hóa chất

Ngày tháng
Tên phân bón – Thuốc 
kích thích sinh trưởng

Số lượng
(Kg, lít)

Đơn giá
Tên người – Cửa hàng 

đại lý – Địa chỉ bán
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IV. NGUỒN GỐC GIỐNG – PHÂN BÓN – THUỐC BVTV

Tên giống Ngày sản xuất Nơi sản xuất Ngày mua Cấp giống Xử lý hóa chất
Lý do xử lý 

hóa chất

Ngày tháng
Tên phân bón – Thuốc 
kích thích sinh trưởng

Số lượng
(Kg, lít)

Đơn giá
Tên người – Cửa hàng 

đại lý – Địa chỉ bán
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Ngày tháng Tên thuốc Cơ sở SX
Số lượng

(Chai, gói)
Đơn giá

Tên người – Cửa hàng 
đại lý – Địa chỉ bán

3. MUA THUỐC BVTV
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Ngày tháng Tên thuốc Cơ sở SX
Số lượng

(Chai, gói)
Đơn giá

Tên người – Cửa hàng 
đại lý – Địa chỉ bán
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4. CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH KHÁC
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HỘI NÔNG DÂN XÃ HƯNG YÊN BẮC

Tell:  038 376 8779
Người đại diện: Hoảng Đức Chuyên –
 Chủ tịch hội nông dân xã Hưng Yên Bắc

CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ CÁC DỰ ÁN NHỎ 
CỦA QUỸ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU 

304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tell: 84 4 38500150
Email: gef-sgp-vietnam@undp.org
Website: www.vn.undp.org; www.sgp.undp.org


